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	PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MN VĨNH HÒA


Số:     /BC-MNVH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Hòa, ngày   tháng   năm 2025


BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2024-2025
Căn cứ Công văn số 362/PGDĐT - GDMN ngày 18/9/2023 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2024-2025.
Căn cứ Công văn số 292/PGDĐT - GDMN ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết Giáo dục Mầm non (GDMN) -Năm học 2024-2025.
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, Trường MN Vĩnh Hòa báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
1.1 Triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản, chính sach về GDMN, bảo đảm các điều kiện để thực hiện Chương trình GDMN

- Triển khai các văn bản, chính sách về GDMN, bảo đảm các điều kiện để thực hiện Chương trình GDMN kịp thời cho CBVC trên trang zalo trường, trong phiên họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn – chuyên đề cụ thể như sau:
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/ 06/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển GDMN; Quyết 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”; Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử theo quy định; 
Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở GDMN và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Nghị định 71/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/11/2021 quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở GDMN; Thông tư số số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở GDMN; Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo

Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2021 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Công văn số 423 /BGDĐT-GDMN ngày 07/02/2023 về công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở GDMN

Thông tư số 52/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN; Quyết định số 2076 /QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới, thay thế Quyết định số 4102/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2022.

Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đưa nội dung giáo dục Quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Kế hoạch số 668/KH-BGDĐT ngày 25/5/2023 của Bộ GDĐT Triển khai nhiệm vụ Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về thực hiện nội dung giáo dục quyền con người trong cơ sở giáo dục mầm non.
Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 /01/ 2022 của Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1292/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ GDĐT. 

Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Bộ GDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật;

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

Công văn số 1801/SGDĐT ngày 12/10/2015 về việc hướng dẫn chế độ dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định về việc hỗ trợ phát triển GDMN trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển GDMN); Công văn số 4113/UBND-VX ngày 20 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương;Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Công văn số 1022/SGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người Khuyết tật;

Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; tiếp tục đưa các nội dung Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ” vào nhiệm vụ thường xuyên của cơ sở GDMN; 

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử theo quy định; 
1.2 Đổi mới công tác quản lý

Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và triển khai kịp thời hoàn thành tốt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Trường tổ chức, triển khai vận động mỗi CBVC đăng ký một việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết quả 43/43 CBVC tham gia đạt 100%.

Xây dựng và triển khai các cuộc vận động “Trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường” … Kết quả 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục an toàn không bị thương tích, ngộ độc thực phẩm. 

Tham gia tốt các phong trào của ngành phát động như: Phong trào thể dục thể thao; Hội thi GVG - CDG; 

Thực hiện tốt các chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”; “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”; “Tôi yêu Việt Nam”, “Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả”, “Giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình GDMN;

CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, không vi phạm đạo đức nhà giáo cũng như nghĩa vụ của mỗi công dân.
1.3 Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật.
Trong năm nhà trường có xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế đơn vị, quy chế tiếp công dân, bộ quy tắc ứng xử…kịp thời và triển khai cho toàn thể viên chức biết và thực hiện.

Công tác kiểm tra nội bộ được triển khai đúng kế hoạch, kịp thời trong năm

1.4 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong nhà trường

Xây dựng kế hoạch công tác dân vận 2024 và triển khai đến cho toàn thể viên chức, người lao động và cha mẹ trẻ biết thực hiện

Đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 25/9/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Quyết định số 505-QĐ/HU ngày 21/02/2022 của BTV Huyện ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Phú Giáo”.
100% viên chức, người lao động chấp hành tốt và thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, biện pháp theo kế hoạch đề ra.
2. Tình hình phát triển mạng lưới nhóm lớp mầm non; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

2.1. Tình hình phát triển mạng lưới nhóm lớp mầm non:
Nhà trẻ 3lớp/ 74/34nữ (1A: 25/6nữ; 1B: 25/18nữ; 1C: 24/10nữ)

Mầm 4 lớp/74/44nữ (Mầm 1: 20/11 nữ; Mầm 2: 19/11 nữ; Mầm 3: 18/11 nữ; Mầm 4: 17/11nữ)

Chồi 4 lớp/98/46nữ ( Chồi 1: 25/10nữ; Chồi 2: 23/10nữ; Chồi 3: 25/13nữ; Chồi 4: 25/12nữ)

Lá 3 lớp/105/47nữ (Lá 1: 36/16nữ; Lá 2: 36/15nữ; Lá 3:34/16 nữ)

100% trẻ ăn bán trú tại trường

Huy động trẻ trong toàn xã

Nhà trẻ: 88/181(91nữ), đạt tỷ lệ 48.6%

Mẫu giáo: 579(292nữ)/594 đạt tỷ lệ 97.5%

Trẻ 5 tuổi; 236(101nữ)/236 đạt tỷ lệ 100%(so với đầu năm: chuyển đi 02 trẻ, 1 chuyển đi Bến Cát, 1 chuyển về Sóc Trăng; 1 trẻ chuyển đến Vĩnh Hoà học tại Phước Hoà - Mặt Trời Nhỏ)
2.2 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.
Số phòng học: 15 phòng học có nhà vệ sinh khép kín đạt yêu cầu và có đủ đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư số 03/BGDĐT ban hành. 

Phòng chức năng gồm: 10 phòng (1 hội trường, 1 văn phòng, 1 phòng âm nhạc, 1 phòng y tế, 1 phòng HT, 1 phòng bảo vệ, 2 phòng PHT, 1 phòng hành chính, 1 phòng thể chất).

Nhà bếp đạt tiêu chuẩn bếp 1 chiều, có giấy chứng nhận VSATTP.

Trường có 1 sân chơi trang bị đầy đủ đồ chơi ngoài trời theo đúng quy định của trường MN
Trong năm nhà trường có cải tạo và làm mới 1 khu vui chơi vận động, 1 khu thư viên và 2 nhà vệ sinh thông minh(Chối 1, chồi 2) cho trẻ hoạt động và trải nghiệm đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Các trang thiết bị đều được khai thác, sử dụng hiệu quả và sửa chữa kịp thời. 

Khó khăn:

Máy vi tính của 14 nhóm lớp và phòng máy đều hư thường xuyên, công tác sửa chưa không đem lại hiệu quả cao do hệ thống máy trang cấp đã hết thời gian thanh lý quá lâu.

Hệ thống nhà vệ sinh thường xuyên bị tắc nghẽn, hư hao 
2.3 Nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Năm học 2024-2025 trường tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục, tiếp tục rà soát và cải tiến các nội dung còn hạn chế đưa vào kế hoạch năm học để triển khai, thực hiện, bổ sung hồ sơ kiểm định duy trì chất lượng giáo dục cấp độ III - chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Vào cuối năm học, hội đồng tự đánh giá sẽ tiếp tục thu thập minh chứng đưa vào hồ sơ theo mã hóa minh chứng.
2.3 Công tác chuẩn bị, đính hướng phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm 2024 và 2025
Trong năm học 2024 - 2025 nhà trường tiếp tục rà soát các điều kiện và triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia nhà trường theo nội dung tiêu chuẩn tại Thông tư số: 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong năm, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong xu thế phát triển của xã hội. 
Năm 2025 nhà trường kiện toàn lại Hội đồng đánh giá Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, thu thập dữ liệu thông tin của nhà trường theo các tiêu chuẩn được quy định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá trường đạt Kiểm định chất lượng cấp độ III, Chuẩn quốc gia mức độ 2
3. Công tác củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo.
Triển khai Kết luận số 51-KL/TW theo Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT
Để chuẩn bị tốt cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đầu năm nhà trường phối hợp với ban văn hóa thông tin tuyên truyền trên đài phát thanh vận động gia đình có trẻ em 5 tuổi ra lớp.

Đầu năm nhà trường đã đề ra kế hoạch phổ cập GDMN 5 tuổi phân chia giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn để phụ trách lớp 5 tuổi, phân công giáo viên đi điều tra rà soát lại trẻ trong địa bàn so với số trẻ đi học tại trường và số trẻ đi học nơi khác có đủ số lượng trẻ trên địa bàn.

Cử CBQL và giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do SGD và PGD tổ chức, họp giáo viên dạy lớp 5 tuổi, hướng dẫn giáo viên lồng ghép các chỉ số Bộ chuẩn vào các chủ đề để giáo dục trẻ. Sau mỗi chủ đề có đánh giá mức độ đạt được của từng trẻ. 

100% trẻ em 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ ngày, được học chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 29/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. Có đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định tại Thông tư 02/TT-BGDĐT và Thông tư 36/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung của Bộ Giáo dục và đào tạo. 6/6 giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ chuẩn và trên chuẩn đào tạo. 100% trẻ đến trường được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước.

Công tác triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của địa phương đó là sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phổ cập, phân công các thành viên trong đó có thành phần là trưởng xóm hoặc bí thư chi bộ tham gia cùng với giáo viên trường mầm non thực hiện công tác điều tra trẻ trên địa bàn. Đối với UBND xã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện công tác phổ cập, giám sát, theo dõi công tác thu, chi quỹ thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thực hiện thu chi đúng mục đích, kế hoạch đã đề ra

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 236/236 cháu/105 nữ, đạt 100%

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học bán trú theo chương trình GDMN 236/236 cháu/105 nữ, đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: 235/235 cháu, tỷ lệ: 100%.

Trẻ Nhà Trẻ đạt chuyên cần 95.7%

Trẻ mẫu giáo đạt chuyên cần 96.7%; Bé ngoan 94.8%

Số trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: 95.2%; Bé ngoan 94.5% 

4. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
4.1 Lập kế hoạch phòng, chống và ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh đảm bảo an toà cề thể chất và tinh thần cho trẻ em.

Đầu năm học hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non năm học 2024-2025. Trong năm học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất, tinh thần. Không có dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo y tế học đường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế học đường trong năm học, thường xuyên kiểm tra các nguy cơ mất an toàn cho trẻ, xây dựng bảng điểm chấm điểm các lớp 1 lần/tuần để đánh giá mức độ thực hiện an toàn tại các lớp.

Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở giáo viên không được quát, mắng, đánh học sinh vì vậy trong năm không có trường hợp vi phạm xảy ra.

 Thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, cải thiện môi trường học tập.

100% các lớp thực hiện chương trình đổi mới hình thức giáo dục ở các độ tuổi. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phân trẻ theo đúng độ tuổi, phân công giáo viên đứng lớp theo đúng sở trường, năng lực từng người. Trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường và được học 2 buổi/ngày là 338/338 cháu, đạt tỷ lệ 100%.

Phân công giáo viên có tay nghề vững vàng nhiệt tình dạy lớp 5 tuổi, đầu tư trang thiết bị, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình theo các chủ điểm giáo dục trong năm đảm bảo tốt công tác phổ cập một năm trẻ 5 tuổi.

Sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đầy đủ. Quản lý chặt chẽ, công khai các nguồn thực phẩm nhập về, phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn, thực phẩm tại bếp ăn bán trú.

Đầu năm học nhà trường đã bàn bạc với cha mẹ học sinh nâng mức tiền ăn từ 33.000đ/ngày/trẻ.

Tổ chức khám sức khỏe 2 lần/năm học. 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi chiều cao cân nặng bằng biểu đồ tăng trưởng.

Tổng số trẻ được theo dõi: 353 cháu đạt 100%. 

Tháng 9/2023: 
Tổng số trẻ SDD: 26/311. Tỷ lệ: 8.36%

Trẻ SDD thể thấp còi: 12/311 Tỷ lệ: 3.86%

Trẻ SDD thể nhẹ cân: 4/311 tỷ lệ: 1.29%

Trẻ SDD 2 thể: 10/311. Tỷ lệ: 3.22%

Trẻ thừa cân: 34/311. Tỷ lệ: 10.93%

Trẻ béo phì: 31/311. Tỷ lệ: 10.93%

Tổng cộng SDD và thừa cân béo phì: 94/311 Tỷ lệ: 30.2%

Số trẻ phát triển bình thường đạt 217/311 tỷ lệ 69.77%

Tháng 5/2024:

Tổng số trẻ SDD: 6/353. Tỷ lệ: 1.7% giảm 6.66%

Trẻ SDD thấp còi: 6/353. Tỷ lệ: 1,7% giảm 2.16%

Trẻ SDD thể nhẹ cân, SDD 2 thể giảm 100%

Trẻ thừa cân: 8/353. Tỷ lệ: 2.27% giảm 8.66%

Trẻ béo phì: 5/353 Tỷ lệ: 1.42% giảm 9.51%

Tổng cộng SDD và thừa cân béo phì: 19/353. Tỷ lệ: 5.38% giảm 24.82%

Số trẻ phát triển bình thường 334/353 tỷ lệ 94.61% tăng 24.84%

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kết quả: 

-
Kiểm tra công tác tiếp phẩm, chế biến ba bước: 185 lần đạt 

-
Kiểm tra tổ chức ăn ngủ cho trẻ: 30 lần 25 tốt, 5 khá; 

-
Kiểm tra tủ thuốc y tế lớp: 2 lần đạt 2 tốt

-
Kiểm tra việc lưu mẫu: 20 lần đạt 20 tốt

-
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ: 2 cấp dưỡng xếp loại tốt 2

-
Kiểm tra giám sát vệ sinh nhóm lớp: 29 lần đạt 29 tốt

-
Kiểm tra công tác cân đo trẻ: 14 nhóm lớp đạt tốt

-
Kiểm tra thao tác vệ sinh: 10 tiết đạt 10 tốt 

-
Giám sát VSATTP bếp ăn: 18 lần xếp loại tốt

4.2 Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi; áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Đẩy mạnh tích hợp giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ và lồng ghép tích hợp các hoạt động giáo dục đúng trọng tâm.
Luôn lấy trẻ làm trung tâm, phát huy khả năng sáng tạo và tính tích cực ở trẻ. Tuyệt đối tránh không cho trẻ thường xuyên ngồi trên ghế, không được hoạt động vui chơi theo nhu cầu của trẻ.
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày hội ngày lễ trong năm cụ thể như sau: 

· Hội thi “ An toàn giao thông” cấp cơ sở
· Hội thi “Làm đồ dùng đồ chơi”

Tham gia các Hội thi: Búp bê xinh ngoan, Bé tập làm nội trợ do huyện tổ chức

Tổ chức các hoạt động ngày Lễ trong năm như:

· Lễ khai giảng năm học mới

· Ngày Tết trung thu 

· Ngày 20/10 

· Ngày tết của các thầy cô 

· Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 
· Hoạt động trải nghiệm thăm quan trường Tiểu học và đài tượng niệm bia chiến thắng Phước Thành

Giáo viên tích cực tổ chức lồng ghép các chuyên đề như: “ Tôi yêu Việt Nam” hoạt động giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai và giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày, tăng cường cho trẻ vận động ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thực tế.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn với 4 lĩnh vực 29 chuẩn và 123 mục tiêu; Giáo viên nắm được cách đánh giá trẻ; qua 2 lần đánh giá/ năm đa số trẻ đều đạt chuẩn các chỉ số theo quy định. 

Hướng dẫn giáo viên lồng ghép các chỉ số trong bộ chuẩn vào các chủ đề để giáo dục trẻ, tạo tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1. Trong năm học này, nhìn chung các giáo viên đã thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn và mang lại kết quả tốt.

Trong năm 4 tổ khối chuyên môn đều hỗ trợ đề xuất cho bộ phận chuyên môn 3 chuyên đề nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng đạt hiệu quả cao đó là: 

· Chuyên đề: Phát triển vận động

· Chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

· Chuyên đề: Giáo dục ATGT cho trẻ mầm non

Tổ chức thao giảng, dự giờ, cho giáo viên đăng ký tiết dạy tốt để học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy của đồng nghiệp.

- Thao giảng: 104 tiết. Xếp loại Giỏi: 79 Tiết, khá: 25 tiết

-  Dự giờ: 351 tiết. Xếp loại: Giỏi: 257 tiết, khá: 94 tiết

-  Kiểm tra chuyên môn hoạt động sư phạm nhà giáo: 10 giáo viên. Xếp loại: 07 giỏi; 03 khá 

-  Kiểm tra chuyên đề: 52 hoạt động. Xếp loại: 36 tốt, 16 khá.

Cụ thể như sau:

+ Chuyên đề: LQCV: Lớp Lá 1. Xếp loại: Tốt 

+ Chuyên đề: ATGT: Lớp Lá 3: Xếp loại: Tốt, Mầm 4 XL: Tốt+Khá

+ Chuyên đề: Biển Đảo: Lớp Lá 2: Xếp loại: Tốt

+ Chuyên đề: Kỹ năng sống: Lớp Lá 3: Xếp loại: Tốt

+ Chuyên đề: Lễ giáo: Lớp Mầm 1: Xếp loại: Tốt

+ Chuyên đề: Xanh-sạch-an toàn-thân thiện: Lớp Mầm 3: Xếp loại: Tốt

+ Chuyên đề: GDAN: Lớp Lá 3, Chồi 1, 3: Xếp loại: Tốt: Lá 3, Chồi 1; Chồi 3:1 tốt, 1 khá

+ Chuyên đề: Tạo hình: Lớp Chồi 1, 2, Mầm 1: Xếp loại: Tốt 

+ Chuyên đề: LQVH: Lớp Mầm 4, Nhóm trẻ 1B: Xếp loại: Tốt 1B; Khá Mầm 4, 1B

+ Chuyên đề: LQVT: Lớp Lá 1, Chồi 3, Mầm 3: Xếp loại: Tốt Chồi 3, Mầm 3; Khá Lá 1

+ Chuyên đề: PTNN: Lớp Lá 1, Chồi 1, Mầm 2: Xếp loại Tốt Mầm 2, Khá Lá 1, Chồi 1

+ Chuyên đề: PTVĐ: Lớp Lá 2,3; Chồi 2, 4; Mầm 1; Nhóm trẻ 1A: Xếp loại: Tốt Lá 2,3, Chồi 2,4, 1A; Khá Mầm 1, 1A

Kiểm tra tổ khối: 36 lần/1 năm 

BGH và giáo viên thực hiện tốt bộ tiêu chí “Thực hành lấy trẻ làm trung tâm”.

Trong năm 31/31 CBGV tham gia học và được cấp giấy công nhận hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên.

4.3 Tình hình triển khai thực hiện việc cho trẻ làm quen Tiếng Anh; các Chuyên đề trọng tâm trong năm học...

Triển khai cho trẻ khối chồi và lá làm quen với Tiếng Anh trong năm học 2024-2025  có 90 trẻ tham gia (Khối chồi có 41 trẻ; khối lá có 49 trẻ) chia thành 4 nhóm lớp: 2 lớp chồi và 2 lớp lá

Trong năm nhà trường triển khai nội dung giáo dục “An toàn giao thông”, giáo dục BVMT và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

Không có giáo viên vi phạm An toàn giao thông

Giáo dục An toàn giao thông đối với trẻ: Học sinh nhận biết các biển báo, các qui định tối thiểu khi tham gia giao thông, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên và trẻ lớp 5 tuổi.

Giáo dục bảo vệ môi trường: Thu gom rác thải, vứt rác đúng nơi quy định, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Trồng cây xanh bóng mát, bồn hoa, cây cảnh xung quanh trường.

Giáo viên tiết kiệm trong sử dụng năng lượng như: điện, nước…

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới: 
Chất lượng đội ngũ: 43/43 – đủ so với quy định
Ban giám hiệu: 3/3nữ Trong đó: 


 -  CM đạt trên chuẩn 100% (3ĐH).

 -  Tin học: 3/3đạt 100% (1CCB, 2 CC nâng cao)

 -  Ngoại ngữ: 3/3 đạt 100% (3CCB)

 -  Lý luận chính trị: 3 trung cấp đạt 100%

 - BDQL: 3/3 đạt 100%


Giáo viên: 29/29 nữ, trong đó: Đủ so với quy định

- CM đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 26/29 tỷ lệ: 93% (26ĐH - 2CĐ).

- Trung cấp chính trị: 5 người. Hiện tại nhà trường đã lập danh sách cử 1 GV tham gia học lớp trung cấp chính trị kinh phí từ nguồn ngân sách

- Tin học: 29/29 đạt 100% 

- Ngoại ngữ: 29/29 đạt 100% 

Nhân viên: 11/9 nữ (Kế toán 01-ĐH. Y tế: 01-TC; PV-01; BV- 02; CD -6)
100% CBVC được bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình BDTX cụ thể: BGH tham gia học: 3/3 đạt tỷ lệ 100%; Giáo viên tham gia học 29/29 đạt tỷ lệ 100% 
Công tác BDTX nhà trường thực hiện theo đúng, đủ. Học từng bài theo từng nội dung và theo từng modun có tự học, học tập trung và thảo luận nhóm đầy đủ. Sau mỗi bài học có nhận xét của khối trưởng, BGH chấm điểm từng nội dung.

6. Công tác xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế trong GDMN.

Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dự kiến các khoản thu chi và tổ chức cho các nhóm lớp họp Ban đại diện; Nhà trường tổ chức họp kiện toàn lại Ban chấp hành bầu Ban đại diện Cha mẹ trẻ 2024-2025 gồm 5 thành viên (1 trưởng, 1 phó, 1 thư ký và 2 thành viên)

Hỗ trợ Ban đại diện xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện (Hỗ trợ công tác CSNGDG, công tác XHHGD, công tác tổ chức các hoạt động lễ hội, công khai các khoản XHHGD, công tác kiểm tra-giám sát bữa ăn…); Quy chế phối hợp giữa Ban đại diện và nhà trường; 

Ban đại diện cha mẹ có báo cáo kết quả phối hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ trong năm.

Nhà trường đã thực hiện các khoản xã hội hóa giáo dục nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ:

-
Thu hộ: 53.683.500đồng

-
Phí dịch vụ nấu ăn sáng, trực trưa: 735.335.500đồng

-
Tiền ăn: 1.471.866.000đồng

-
Vệ sinh trường lớp …: 11.849.7500đồng

- Việc thực hiện chính sách đối với trẻ mầm non: Nhà trường thực hiện nghiêm túc các chế độ cho trẻ: Chế độ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi: 07trẻ, Chế độ giảm học phí 04 trẻ, Miễn học phí là 06 trẻ, Chi phí học tập: 10 trẻ
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, trong năm ban chấp hành các nhóm đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động như: Sinh nhật, liên hoan, tặng quà ngày 1/6, cuối năm học….: với 189 phần quà trị giá khoảng 19.200.00đồng

Khối nhà trẻ: 45 phần quà, trị giá 4.700.000đồng

Khối Mầm: 38 phần quà, trị giá 3.700.000đồng

Khối Chồi: 46 phần quà, trị giá 4.900.000 đồng

Khối lá: 60 phần quà, trị giá 5.90000đồng

7. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

- 100% giáo viên soạn bài trên máy tính

- 50% giáo viên biết sử dụng trình chiếu bằng giáo án điện tử.

- Nội dung hội họp, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đều được soạn thảo bằng văn bản cho đội ngũ 

- Nhà trường đó xây dựng trang Web đưa các thông tin về các hoạt động của nhà trường xây dựng kho học liệu, sáng kiến kinh nghiệm để mọi người được chia sẻ, nắm bắt thông tin từ đó tích lũy được các kinh nghiệm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Nhà trường và các nhóm lớp đã triển khai việc tuyên truyền thông qua mã QR giúp phụ huynh thuận tiện hơn trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin của trẻ, nhà trường.

- Triển khai không thu tiền mặt ngay từ đầu năm, 100% cha mẹ trẻ hưởng ứng và thực hiện kịp thời.
8. Công tác truyền thông về GDMN; tuyên truyền chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về GDMN.


Đã tổ chức cho 100% trẻ tham gia tọa đàm, biểu diễn văn nghệ nhân các ngày hội, lễ trong năm như: Hội thi biểu diễn dân ca trò chơi dân gian, Hội thi An toàn giao thông...các cháu đều tham gia với tâm thế vui tươi phấn khởi, đạt kết quả tốt.

Nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền đến phụ huynh qua hội họp và bảng tuyên truyền của nhà trường cũng như ở các lớp, các nội dung đã tuyên truyền như: 

Cách phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ; 

Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Phòng chống bệnh dịch theo mùa;

Tuyên truyền các kiến thức nuôi dạy con theo khoa học;

Tuyên truyền giáo dục và thực hiện các hành vi bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng;

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đảm bảo tính thẩm mỹ, nội dung dễ hiểu, phù hợp, hiệu quả.

Ngoài các biện pháp trên nhà trường còn chỉ đạo y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm vào tháng 2 và tháng 5
10. Công tác tham mưu, phối hợp với địa phương trong các cơ sở GDMN ngoài công lập.
10.1 Thực trạng

Xã Vĩnh Hoà hiện có 4 trường ngoài công lập và 3 nhóm trẻ gia đình cụ thể:

Trường MN ngoài công lập:

1. Trường MN Sơn Ca: 7 lớp/205 trẻ cụ thể

Mầm 2 lớp/46 trẻ, Chồi 2 lớp/64 trẻ, Lá. lớp/95trẻ 

Đội ngũ: 23 người (Quản lý: 2 (ĐH); GV:14 người (10 ĐH, 1 CĐ, 3TC); Nhân viên: 7 người (CD: 3(2 BDNV), 1 (TC), Y tế:1 (TC), Tạp vụ: 2.)

Có 14 người được tham gia BHXH (10 GV, 2 CD, 2 TV)

2. Trường MN Hoa Hướng Dương: 4 lớp/117 trẻ
Nhà trẻ 1 nhóm/24 trẻ 

Mẫu giáo 3lớp/93trẻ (Mầm 1lớp/22 trẻ, Chồi lớp/32 trẻ, Lá 1lớp/39trẻ) 

Đội ngũ: 12 người (Quản lý: 2 (CĐ); GV: 8 người (6 ĐH, 2TC); Nhân viên: 4 người (CD: 2(1 BDNV), 1Tạp vụ, 1BV.)

Có 6 người được tham gia BHXH (6 GV)

3. Trường MN Ánh Dương: 4 lớp/96 trẻ
 Mầm 1 lớp/18 trẻ; Chồi 1 lớp/30 trẻ, Lá 2 lớp/48trẻ

Đội ngũ: 13 người(Quán lý: 01(ĐH); GV: 6 người(2 ĐH, 3 CĐ, 1 TC); Nhân viên: 6 người (CD: 2 (BDNV), Y tế: 1 (TC), BM: 3)

Có 6 người được tham gia BHXH (2GV, 3BM, 1Phục vụ)

4. Trường MN Tuổi Thần Tiên: 4lớp/109trẻ
Nhà trẻ 1 nhóm/21 trẻ 
Mẫu giáo 3lớp/88trẻ (Mầm 1lớp/25 trẻ, Chồi lớp/31 trẻ, Lá 1lớp/33trẻ) 

Đội ngũ: 12 người (Quản lý: 2 (CĐ); GV: 8 người (6 ĐH, 2TC); Nhân viên: 4 người (CD: 2(1 BDNV), 1Tạp vụ, 1BV.)

Có 6 người được tham gia BHXH (6 GV)

5. Nhóm trẻ gia đình: 4 nhóm/26 trẻ (Nhà trẻ: 18trẻ, Mẫu giáo: 2trẻ)
Bà Nguyễn Thị Minh Châu - 1 nhóm/7 trẻ(Nhà trẻ 7 trẻ; Mẫu giáo: 0) địa chỉ: 147/2 ấp Kỉnh Nhượng - Vĩnh Hòa

Bà Bùi ngọc Diệp - 1 nhóm/7 trẻ(Nhà trẻ 6 trẻ; Mẫu giáo: 1) địa chỉ: Tổ 1 ấp Kỉnh Nhượng - Vĩnh Hòa

Bà Kiều Thị Hồng Duyên- 1 nhóm/6 trẻ(Nhà trẻ 5 trẻ; Mẫu giáo: 1) địa chỉ: 478/ ấp Kỉnh Nhượng - Vĩnh Hòa
10.2 Thuận lợi

Các cơ sở trường đều được cấp giấy phép và hoạt động đúng theo Điều lệ trường Mầm non tư thục. 

CSVC, đội ngũ các cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện tư vấn chuyên môn cho các trường MN ngoài công lập trên đại bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Tham mưu và cùng với đại phương tổ chức kiểm tra, giám sát 3 nhóm trẻ trên đia bàn xã về công tác chăm sóc trẻ kết quả trong năm: 3/3 nhóm trẻ có ký cam kết với địa phương; được tư vấn, hỗ trợ kết hợp kiểm tra, giám sát định kỳ 2 lần/tháng, các cá nhân trực tiếp chăm sóc trẻ đều có ý thức chấp hành tốt mọi cam kết với đia phương và chăm sóc các cháu khoẻ mạnh, sạch sẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

10.3 Khó khăn:

Hiện tại ngoài 3 nhóm trẻ gia đình đã ký cam kết, trên địa bàn thường xuyên xuất hiện các nhóm trẻ gia đình hoạt động trong thời gian ngắn(1 tháng hoặc 2 tháng) nên khó kiểm soát và hỗ trợ tư vấn cho các nhóm trên.
Các cơ sở trường Mầm non ngoài công lập do số trẻ không ổn định, cập nhật thông tin trẻ chưa kịp thời nên báo cáo số liệu thường xuyên không chính xác dẫn khó khăn cho đơn vị tổng hợp báo cáo số liệu.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá tóm tắt những điểm nhấn riêng biệt của địa phương, kết quả nổi bật đạt được so với chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đã đề ra và so với cùng kỳ năm trước.

Trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành, địa phương luôn tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự trong khu vực khuôn viên trường cũng như tình trang mất cắp tài sản trong đơn vị.

100% viên chức chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, trường.

Thực hiện tốt các chế độ cho viên chức, phân công nhiệm vụ đúng khả năng. 

44/44 viên chức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo hay bị kỷ luật.

44/44 viên chức được đảm bảo an toàn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

100% trẻ được CSGD và hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước.

14/14 nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN.

Trong năm trường đã cải tạo khuôn viên xung quanh sân trường như trồng hoa, cây kiểng, vườn rau, khu phát triển vận động cho trẻ được hoạt động quan sát trong giờ hoạt động ngoài trời.
Đa số trẻ đến lớp đều có thói quen lễ phép chào hỏi người lớn, có ý thức bảo vệ tài sản, môi trường, sống hoà nhập, yêu thương mọi người…

2. Những khó khăn, hạn chế: Không
3. Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý nâng cáo chất lượng trường đạt KĐCLGD cấp độ 3, Chuẩn Quốc gia mức độ 2

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ theo lộ trình đảm bảo 100% giáo viên được BDTX hàng năm và đạt trình độ trên chuẩn đến năm 2030
Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về GDMN, huy động mọi sự quan tâm của các cấp nâng cao hiệu quả công tác XHHGD
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI PHÒNG GDĐT: Không
IV. THỐNG KÊ SỐ LIỆU (biểu mẫu gửi kèm)
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 của trường mầm non Vĩnh Hòa 
	Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phú Giáo;
- UBND xã Vĩnh Hòa;

- Lưu: VT, CM.
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